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                                                          Ph−¬ng thÞ thanh huyÒn 

( Gi¶ng viªn §¹i häc FPT) 
Abstract 
Basing on the different ways in which culture is perceived  and defined, especially on the 

classroom observation, and on the statistics collected from some surveys and Vietnamese-Anglo-
American press analysis, the article highlights the cross - cultural influence on Vietnamese English 
- learners. Some recommendations are raised to facilitate English learning and teaching in Vietnam 
as well.   

 
1. ðặt vấn ñề 
Ngày nay, nhu cầu ñối với việc học ngoại 

ngữ càng tăng lên thì nhận thức về yếu tố giao 
văn hóa trong dậy và học ngoại ngữ nói chung 
và trong dạy và học tiếng Anh nói riêng càng 
thu hút ñược nhiều sự quan tâm rộng rãi và sâu 
sắc. Trong một thế giới hội nhập, nơi mà sốc 
văn hóa và xung ñột văn hóa ñang là một thực 
tế diễn ra hàng ngày, việc nâng cao nhận thức 
cho người học về sự tương ñồng và khác biệt 
giữa các nền văn hóa sẽ là một yêu cầu bức 
thiết ñể giúp người học tiếp nhận ngôn ngữ mới 
chính xác hơn và có khả năng sử dụng ngôn 
ngữ này một cách hiệu quả, tăng cường tính 
tương tác và hợp tác trong giao tiếp. Từ việc 
quan sát lớp học trong suốt mười năm làm việc 
với tư cách một giáo viên dạy tiếng Anh ở các 
trường ñại học ở Hà Nội, và thông qua dữ liệu 
thu thập từ một số câu hỏi ñiều tra, chúng tôi 
nhận thấy quá trình học tiếng Anh như một 
ngoại ngữ của sinh viên Việt  Nam gặp một số 
trở ngại do ảnh hưởng của một số phạm trù 
giao văn hóa Anh –Việt nhất ñịnh. Trong phạm 

vi của bài viết này chỉ xin ñề cập ñến cặp phạm 
trù là tính Chủ quan- tính Khách quan. 

Tính Chủ quan - tính Khách quan  là cách 
thức con người nhìn nhận về mình trong mối 
quan hệ với tự nhiên và xã hội. Trong ñó: 

Tính Chủ quan  là cách một cá nhân nhìn 
nhận mình là chủ thể trong mọi mối quan hệ 
với tự nhiên và xã hội. 

Tính Khách quan  là cách một cá nhân nhìn 
nhận mình có vai trò bình ñẳng với mọi ñối 
tượng khác trong thế giới tự nhiên và xã hội 
xung quanh, do ñó mà ý nghĩ, vai trò, cảm xúc, 
ñánh giá… của cá nhân hầu như không ñược 
bộc lộ ra bên ngoài. 

2. Ảnh hưởng của tính Chủ quan - tính 
Khách quan  với việc học và sử dụng giới từ 
tiếng Anh 

Sự can thiệp của phạm trù  tính Chủ quan và 
tính Khách quan  ñối với việc học và sử dụng 
tiếng Anh của người Việt trước hết biểu hiện ở 
việc sử dụng các giới từ tiếng Anh. Khó khăn 
này chủ yếu xuất hiện với người mới học. Qua 
việc quan sát nhiều lớp học ở trình ñộ tiếng 
Anh cơ bản, người viết nhận thấy sinh viên gặp 
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khó khăn trong việc dùng ñúng các giới từ chỉ 
không gian. Khi nói, khi viết người học thường 
phạm lỗi trong những câu như sau: 

 “Cánh diều ñang bay trên bầu trời xanh 
thẳm” 

Câu trả lời khá thường thấy là: 
 “The kite is flying over the deep blue sky.”  
 Thay vì câu trả lời nên có là:  
“ The kite is flying (up)in the sky". 
Trên thực tế, năm 2004, người viết ñã tiến 

hành một khảo sát dưới dạng một bài tập nhỏ 

với 100 sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành 
Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh tại 
khoa Hợp tác Quốc tế, trường ðại học Công 
nghiệp Hà Nội ñang theo học chương trình 
Tiếng Anh cơ bản. Trong khảo sát, sinh viên 
tham gia ñược yêu cầu ñiền giới từ tiếng Anh 
thích hợp ñể hoàn thành  năm câu. Khảo sát tuy 
ñược tiến hành trong quy môt nhỏ nhưng kết 
quả cũng chỉ ra vài ñiểm khá ñáng chú ý: 

Câu hỏi khảo sát ðáp án ñúng  
ðáp án sai 
above down on over khác 

1. He plunged ………..the 
river and disappeared. (into) 
 

57% 0% 25% 1% 0%  
17% 

2. The fan is 
……………the ceiling. (on) 
 

62% 21% 0%  15% 2% 

3. The plane is flying 
…………the sky. (in) 
 

49% 12% 0% 25% 14% 0% 

Câu hỏi 1: He plunged into the river and 
disappeared. (Hắn lao xuống sông và biến mất) 

Câu hỏi 2: The fan is on the ceiling. (Chiếc 
quạt treo trên trần nhà) 

Cẩu hỏi 3: The plane is flying in the 
sky.(Chiếc máy bay ñang bay trên bầu trời. 

Khi ñối chiếu câu tiếng Anh và câu tiếng 
Việt tương ứng, một thực tế ñược bày ra khá rõ 
ràng là người Việt có khuynh hướng chủ quan 
hơn trong tư duy về không gian. Trong mỗi câu 
miêu tả, chúng ta luôn thấy bóng dáng của một 
cái tôi – người quan sát- thấp thoáng ñâu ñó dù  
không trực tiếp xuất hiện trong câu chữ và ta 
khá dễ dàng ñịnh vị ñược chủ thể này. “Hắn lao 
xuống sông và biến mất”, ta thấy một người 
quan sát ñang ñứng trên bờ sông hay một vị trí 
nào ñó cao hơn dòng sông, nơi mà “hắn” lao 
xuống. Trong câu “Chiếc quạt treo trên trần 
nhà”- chủ thế quan sát ở phía dưới “cái quạt” và 
“trần nhà”. Tương tự như vậy, “Chiếc máy bay 
ñang bay trên bầu trời” là vì “cái máy bay” và 
cả “bầu trời” ñều ở phía trên của người quan sát 
xét theo không gian thẳng ñứng. Như vậy, giới 

từ “xuống” trong câu 1, “trên” trong câu 2 và 3 
ñược quyết ñịnh bởi mối tương quan về vị trí 
của tất cả các khách thể (dòng sông, máy bay, 
cái quạt, trần nhà) với chủ thể quan sát thay vì 
vị trí tương ứng của chúng với nhau. 

Trong khi ñó, người Anh-Mĩ có khuynh 
hướng ñặt chủ thế quan sát sang một bên, và 
các khách thể trở thành trung tâm duy nhất của 
bức tranh. Chúng ñược xem xét trong mối quan 
hệ với nhau và hoàn toàn ñộc lập khỏi vai trò 
hoa tiêu, áp ñặt, quy ñịnh của người quan sát. 
“Into” ñược sử dụng trong câu một vì “hắn” là 
một khách thể nhỏ hơn về kích thước so với 
dòng sông, ñang vận ñộng từ bên ngoài vào bên 
trong của dòng sông. Trong câu 2, chiếc quạt có 
sự tiếp xúc bề mặt với trần nhà, do vậy giới từ 
“on” là giới từ ñược lựa trọn của tiếng Anh tiêu 
chuẩn. Trong câu 3, chiếc máy bay tuy có sự 
vận ñộng nhưng vẫn nhỏ hơn và vốn ở trong, 
ñược bao bọc bởi không gian rộng lớn của bầu 
trời, do vậy mà giới từ “in” ñược sử dung. Mối 
quan hệ của các khách thể trong các câu này 
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ñược cụ thể hóa ñến chi tiết cả về tương quan 
kích cỡ, vận ñộng, vị trí nhờ vào việc sử dụng 
các giới từ ñã nêu. Tuy nhiên, chúng ta không 
thấy bất cứ yếu tố can thiệp nào của chủ thể 
quan sát. Nói như thế không có nghĩa là tiếng 
Anh-Mỹ không có chút chủ quan tính nào trong 
cách ñịnh vị mọi vật trong không gian. Trên 
thực tế câu “He plunged into the river and 
disappeared” (hắn nhảy vào dòng sông rồi biến 
mất) hoàn toàn có thể ñược viết thành “He 
plunged down into the river and disappeared” 
(hắn nhảy xuống vào lòng sông rồi biến mất), 
hay câu “The plane is flying in the sky” (Chiếc 
máy bay ñang bay trong bầu trời) có thể ñược 
viết thành “The plane is flying up in the sky”. 
Tuy thế, những nhân tố mang màu sắc chủ 
quan như giới từ “down” trong câu 1 và “up” 
trong câu sau không phải là nòng cốt mang tính 
sống còn của câu, chúng có thể xuất hiện ñể bổ 
sung ý nghĩa hoặc ñược bỏ ñi. Như vậy, tính 
chủ quan trong văn hóa và ngôn ngữ Anh –Mĩ 
không phải là không tồn tại, chỉ là trong văn 
hóa và ngôn ngữ Việt  nó ñược biểu hiện ñậm 
nét hơn mà thôi. Nói như Nguyễn Quang 
(2008) “Các bình diện phạm trù này cần ñược 
xét ở ba cấp ñộ: Có hay không, liều lượng thế 
nào (proportionality) và biểu hiện ra sao”. 

Khi nhìn vào kết quả khảo sát ta thấy tỉ lệ sử 
dụng giới từ ñúng (into) cho câu hỏi thứ nhất là 
57%, và một phần tư số sinh viên ñược khảo 
sát, chiếm 25% những sinh viên có trả lời sai 
trọn giới từ “down” (xuống) ñể hoàn thành câu 
hỏi. 

Có thể thấy rằng, 36% số người làm bài 
chọn “above” và “over”, trong ñó ñáp án trước 
là 21% và ñáp án sau là 15%, ñể hoàn thành 
câu hỏi số 2. Hai giới từ này có một ñiểm 
chung là ñều ñược dịch sang tiếng Việt là “ở 
trên”,”phía trên”. 

Câu hỏi số 3 có tỉ lệ sinh viên làm ñúng thấp 
nhất và ñiểm ñáng lưu ý nhất ở ñây là cả 51% 

câu trả lời sai ñều là các giới từ có nghĩa tương 
ứng trong tiếng Việt là “ở trên”. 

Từ kết quả trên ñây ta có thể thấy một thực 
tế là, tính chủ quan trong tư duy người Việt, 
trong tiếng Việt ñã ảnh hưởng không nhỏ ñến 
việc tiếp nhận và sử dụng các giới từ trong 
tiếng Anh của người mới học. 

3. Ảnh hưởng của tính Chủ quan - tính 
Khách quan  với việc sử dụng câu bị ñộng 
trong văn viết 

Câu bị ñộng, với bản chất nhấn mạnh hành 
vi ñược thực hiện thay vì nhấn mạnh ñến tác 
nhân của hành vi,  thể hiện tính chủ quan khá rõ 
nét. Người Anh-Mĩ ưa dùng câu bị ñộng, ñặc 
biệt là trong văn viết. Ngược lại, người Việt với 
khuynh hướng muốn cái chủ thể ñược nhìn 
nhận, ñược xác lập rõ ràng trong mọi mối quan 
hệ với các ñối tượng tự nhiên và xã hội xung 
quanh, có khuynh hướng dùng câu chủ ñộng 
nhiều hơn. Thậm chí trong những tình huống, 
khi mà chủ thể hành ñộng có thể là một ñối 
tượng không xác ñịnh, người Việt vẫn thiên về 
dùng cấu trúc chủ ñộng, ví dụ “Người ta tin 
rằng….”, “Mọi người cho rằng….” . Trong khi 
ñó, những tình huống tương tự luôn ñược diễn 
ñạt trong tiếng Anh với cấu trúc bị ñộng: “It is 
believed that…”, “it is said that…”, “it is 
believed that…”. 

Sự khác biệt này có thể nhận thấy rõ ràng 
khi người người viết tùy chọn một bài viết ngẫu 
nhiên trên hanoimoi.com.vn có tiêu ñề “Hà 
Nôi: Tăng cường quản lý, ñiều hành, bình ổn 
giá”, ñăng ngày 19/12/2012. Bài viết dài 618 từ 
có chứa 2 cấu trúc bị ñộng. Một bài viết khác 
ñược lựa chọn ngẫu nhiên trên Voanews.com 
ñăng ngày 12.12.2012 có ñộ dài 510 từ và chứa 
15 cấu trúc bị ñộng. Sự khác biệt trong tần suất 
sử dụng câu bị ñộng này có thể ñược chỉ ra rõ 
ràng khi so sánh bất cứ một ấn bản viết cũng 
như nói tiếng Việt bản ngữ và tiếng Anh bản 
ngữ nào. Khuynh hướng này có ảnh hưởng sâu 
sắc ñến cách diễn ñạt ý tưởng và hành văn của 
sinh viên Việt Nam học tiếng Anh, ñặc biệt khi 
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họ ñược ñươc yêu cầu thực hiện một văn bản 
viết. Việc hình thành thói quen tăng cường sử 
dụng cấu trúc bị ñộng cho các văn bản học 
thuật hoặc kinh doanh nhằm tăng tính trịnh 
trọng (formality) của văn bản dường như ñòi 
hỏi ở người học nhiều nỗ lực hơn mức người ta 
nghĩ. 

4. Kết luận 
 Những ảnh hưởng của yếu tố văn hóa trong 

quá trình dạy và học ngoại ngữ không phải là 
một lĩnh vực mới ñược người ta biết ñến và 
quan tâm. Tuy nhiên, trong bối cảnh khi mà 
nhu cầu thuần thục một hoặc nhiều ngoại ngữ 
ngày càng trở thành vấn ñề bức thiết của mỗi cá 
nhân ñể trang bị cho cuộc sống trong một thế 
giới hội nhập và cạnh tranh chóng mặt, thì 
những ảnh hưởng của khác biệt văn hóa ñối với 
việc dạy và học ngoại ngữ càng ñược lưu tâm 
sâu sắc. Việc dạy và học ngoại ngữ nói chung 
và tiếng Anh nói riêng cần phải ñược tiến hành 
song song với việc nâng cao nhận thức về khác 
biệt văn hóa. Những hoạt ñộng học tập thực 
hành ngôn ngữ nên ñược kết hợp với những 
hoạt ñộng so sánh ñối chiếu văn hóa và các 
hiện tượng ngôn ngữ dị biệt ñặc trưng. ðây 
không chỉ là một hoạt ñộng nhằm hỗ trợ hiệu 
quả học tập mà còn là hoạt ñộng làm giầu tri 
thức văn hóa của người học với tư cách một 
thực thể xã hội, ñể hiểu biết, ñể hòa nhập, ñể 
học hỏi và bảo tồn văn hóa Việt Nam. 
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khuynh hướng chung trong  tường thuật bóng ñá: 
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